
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ CÁC TOPIC HAY CHO
SPEAKING PART 2 & PART 3

1. Advice (Lời khuyên)

● Yêu cầu Part 2

Describe a time you gave advice to

others.

Nói về một lần bạn đưa lời khuyên cho

người khác.

Describe a piece of advice you received

on your study or work.

Nói về một lời khuyên bạn đã được

nhận trong học tập hoặc công việc.

● Yêu cầu Part 3

Is it better to get advice from a friend or

a family member?

Nên xin lời khuyên từ bạn bè hay thành

viên gia đình?

What would you say are the

characteristics of a good adviser?

Một người cố vấn giỏi theo bạn có

những đặc điểm gì?

Should people make their own work and

career decisions, or is it a good idea to

ask for advice?

Mọi người nên tự đưa ra quyết định về

công việc và sự nghiệp của mình hay

nên nhờ tư vấn?



2. Artificial intelligence (Trí tuệ nhân tạo)

● Yêu cầu Part 2

Describe a product or application that is

based on artificial intelligence (AI)

Mô tả một sản phẩm hoặc ứng dụng

hoạt động dựa trên trí tuệ nhân tạo.

● Yêu cầu Part 3

Do you trust AI? Bạn có tin vào AI không?

How does AI help us in everyday life? AI giúp ích gì cho chúng ta trong cuộc

sống hàng ngày?

What are the advantages and

disadvantages of AI?

Ưu điểm và nhược điểm của AI là gì?



3. Communication (Giao tiếp)

● Yêu cầu Part 2

Describe a memorable communication

experience you had with someone.

Hãy mô tả một trải nghiệm giao tiếp

đáng nhớ mà bạn đã có với ai đó.

Describe your favorite way to

communicate with someone.

Hãy mô tả phương thức giao tiếp yêu

thích của bạn với ai đó.

● Yêu cầu Part 3

How important is proficient

communication in the workplace

nowadays?

Ngày nay, giao tiếp tốt đóng vai trò như

thế nào tại nơi làm việc?

How do people in your country make

friends these days?

Con người ở đất nước bạn kết bạn như

thế nào ngày nay?

How much has technology improved

how we communicate with each other?

Công nghệ đã cải thiện cách chúng ta

giao tiếp với nhau như thế nào?



4. Concentration (Sự tập trung)

● Yêu cầu Part 2

Describe something that helps you

concentrate at work or in your studies.

Hãy miêu tả cách giúp bạn tập trung khi

làm việc hoặc học tập.

● Yêu cầu Part 3

Do you think technology has impacted

our concentration?

Bạn có nghĩ công nghệ đã tác động đến

khả năng tập trung của chúng ta

không?

Are there any jobs that require more

concentration than others?

Có công việc nào đòi hỏi khả năng tập

trung cao hơn những công việc khác

không?

Can concentration be trained? Có thể rèn luyện khả năng tập trung

không?



5. Changes in your life (Những thay đổi trong cuộc sống)

● Yêu cầu Part 2

Describe a change you made recently in

your life.

Hãy mô tả một thay đổi mà bạn đã thực

hiện gần đây trong cuộc sống của mình.

Describe a positive change that you

made in your life.

Hãy mô tả một thay đổi tích cực mà bạn

đã thực hiện trong cuộc sống của mình.

● Yêu cầu Part 3

How can people change their daily

routine if they want to?

Một người có thể làm gì nếu muốn thay

đổi thói quen hàng ngày của bản thân?

Is it easy for old people to change? Người già có dễ thay đổi không?

What changes have occurred in your

country in the last few decades?

Những thay đổi nào đã diễn ra ở đất

nước bạn trong vài thập kỷ qua?



6. Childhood (Tuổi thơ)

● Yêu cầu Part 2

Describe a happy experience in your

childhood.

Hãy mô tả một trải nghiệm vui vẻ trong

thời thơ ấu của bạn.

Describe a friend from childhood who

you remember.

Hãy mô tả một người bạn thời thơ ấu

mà bạn nhớ.

● Yêu cầu Part 3

Do you think it is good for children to

play many computer games?

Bạn có nghĩ rằng trẻ em chơi nhiều trò

chơi máy tính là tốt không?

How do you think a child can benefit

from playing a child’s game?

Bạn nghĩ trẻ em có thể được lợi gì khi

chơi trò chơi dành cho trẻ em?

Which do you think is better, for children

to play with toys alone or with other

kids?

Bạn nghĩ trẻ em chơi đồ chơi một mình

hay chơi với những đứa trẻ khác tốt

hơn?



7. Cultural festivals (Lễ hội truyền thống)

● Yêu cầu Part 2

Describe a cultural festival that you

enjoy in your country.

Hãy miêu tả một lễ hội văn hóa mà bạn

thích ở đất nước mình.

● Yêu cầu Part 3

What is the most popular festival in your

country?

Lễ hội phổ biến nhất ở quốc gia của bạn

là gì?

Why do you think festivals are important

in society?

Tại sao bạn nghĩ lễ hội lại quan trọng

trong xã hội?

How have festivals changed over time? Lễ hội đã thay đổi như thế nào theo thời

gian?



8. Daily routine (Thói quen hàng ngày)

● Yêu cầu Part 2

Describe a daily routine that you enjoy. Mô tả một thói quen hàng ngày mà bạn

thích.

Describe a typical day at work, school

or college.

Mô tả một ngày bình thường ở nơi làm

việc, trường học hoặc trường đại học.

● Yêu cầu Part 3

Do you think people need to have a

day-to-day plan?

Bạn có nghĩ mọi người cần phải có kế

hoạch hàng ngày không?

Do you think people can still do their

tasks if they don't plan them?

Bạn có nghĩ mọi người vẫn có thể hoàn

thành nhiệm vụ của mình nếu họ không

lập kế hoạch không?

What are some possible advantages of

using a time management app for your

phone to help you plan your time?

Một số lợi ích có thể có của việc sử

dụng ứng dụng quản lý thời gian cho

điện thoại để giúp bạn lập kế hoạch thời

gian là gì?



9. Dream (Giấc mơ)

● Yêu cầu Part 2

Describe a memorable dream you have

had.

Hãy mô tả một giấc mơ đáng nhớ mà

bạn đã có.

● Yêu cầu Part 3

Why do you think some people

remember their dreams while others

don’t?

Nên xin lời khuyên từ bạn bè hay thành

viên gia đình?

Can dreams provide insights into a

person’s psychological state or

emotions?

Một người cố vấn giỏi theo bạn có

những đặc điểm gì?

Do you think it’s possible for dreams to

predict the future or provide guidance in

real life?

Mọi người nên tự đưa ra quyết định về

công việc và sự nghiệp của mình hay

nên nhờ tư vấn?



10. Driving (Lái xe)
● Yêu cầu Part 2

Describe a time when you had to drive

for a long distance.

Hãy mô tả một lần bạn phải lái xe

đường dài.

Describe a situation when you had to

drive in bad weather.

Hãy mô tả một tình huống bạn phải lái

xe trong thời tiết xấu.

● Yêu cầu Part 3

Why do some people prefer driving a

car to taking a train or bus?

Tại sao một số người thích lái xe hơn là

đi tàu hoặc xe buýt?

What can we do to improve road

safety?

Chúng ta có thể làm gì để cải thiện an

toàn giao thông?

What are the main challenges drivers

face in your city?

Những thách thức chính mà người lái xe

phải đối mặt ở thành phố của bạn là gì?



11. Films (Phim ảnh)

● Yêu cầu Part 2

Describe a film you would like to share

with your friend.

Hãy mô tả một bộ phim mà bạn muốn

chia sẻ với bạn bè của mình.

● Yêu cầu Part 3

Which kinds of films are popular in your

country?

Những thể loại phim nào phổ biến ở đất

nước bạn?

Why do you think people like watching

films?

Tại sao bạn nghĩ mọi người thích xem

phim?

Do you think films have changed since

you were a child? How?

Bạn có nghĩ phim ảnh đã thay đổi kể từ

khi bạn còn nhỏ không? Như thế nào?



12. Food and cooking (Đồ ăn và nấu nướng)

● Yêu cầu Part 2

Describe a dish that you enjoy cooking. Miêu tả một món ăn mà bạn thích nấu.

Talk about a cooking class you

attended.

Nói về một lớp học nấu ăn mà bạn đã

tham gia.

● Yêu cầu Part 3

How do you balance flavors when

creating a new recipe?

Làm thế nào để cân bằng hương vị khi

tạo ra một công thức mới?

How do you incorporate seasonal

ingredients into your meals?

Bạn kết hợp các nguyên liệu theo mùa

vào bữa ăn của mình như thế nào?

What are some traditional dishes from

your country that you enjoy cooking or

eating?

Bạn thích nấu hoặc thưởng thức những

món ăn truyền thống nào của đất nước

mình?



13. Foreign language (Ngoại ngữ)

● Yêu cầu Part 2

Describe a language other than English

that you would like to learn.

Mô tả một ngôn ngữ khác ngoài tiếng

Anh mà bạn muốn học.

Describe the time when you had to

communicate in a foreign language.

Kể về một lần bạn phải giao tiếp bằng

một ngôn ngữ nước ngoài.

● Yêu cầu Part 3

What benefits for one’s career does

knowledge of foreign languages bring?

Kiến thức về ngoại ngữ mang lại lợi ích

gì cho sự nghiệp của một người?

Who do you think learns a language

faster, children or adults?

Bạn nghĩ ai học ngôn ngữ nhanh hơn,

trẻ em hay người lớn?

Is learning a new language important? Học ngôn ngữ mới có quan trọng

không?



14. Giving gifts (Tặng quà)
● Yêu cầu Part 2

Describe a life goal that you have had

for a long time.

Hãy mô tả một mục tiêu sống mà bạn

đã có từ lâu.

Describe a long-term goal you would

like to achieve.

Hãy mô tả một mục tiêu dài hạn mà bạn

muốn đạt được.

● Yêu cầu Part 3

What are young people’s goals

nowadays?

Mục tiêu của những người trẻ ngày nay

là gì?

How can you be better prepared for

your goals?

Làm thế nào để bạn có thể chuẩn bị tốt

hơn cho mục tiêu của mình?

How do you stay motivated when

working towards a challenging goal?

Làm sao để duy trì động lực khi hướng

tới một mục tiêu đầy thử thách?



15. Goal (Mục tiêu)

● Yêu cầu Part 2

Describe a life goal that you have had

for a long time.

Hãy mô tả một mục tiêu sống mà bạn

đã có từ lâu.

Describe a long-term goal you would

like to achieve.

Hãy mô tả một mục tiêu dài hạn mà bạn

muốn đạt được.

● Yêu cầu Part 3

What are young people’s goals

nowadays?

Mục tiêu của những người trẻ ngày nay

là gì?

How can you be better prepared for

your goals?

Làm thế nào để bạn có thể chuẩn bị tốt

hơn cho mục tiêu của mình?

How do you stay motivated when

working towards a challenging goal?

Làm sao để duy trì động lực khi hướng

tới một mục tiêu đầy thử thách?



16. Health (Sức khỏe)
● Yêu cầu Part 2

Describe an activity you do to stay

healthy.

Hãy mô tả một hoạt động bạn làm để

giữ gìn sức khỏe.

Describe a piece of advice about health

that you find useful.

Hãy mô tả một lời khuyên về sức khỏe

mà bạn thấy hữu ích.

● Yêu cầu Part 3

How do you keep yourself healthy? Bạn giữ gìn sức khỏe như thế nào?

Why do people always say it’s healthy

to eat breakfast?

Tại sao mọi người luôn nói rằng ăn

sáng là lành mạnh?

Do you have any unhealthy habits? Bạn có thói quen không lành mạnh nào

không?



17. Historical period (Giai đoạn lịch sử)

● Yêu cầu Part 2

Describe a historical period you are

interested in.

Mô tả một giai đoạn lịch sử mà bạn

quan tâm.

Describe an important historical event in

your country.

Mô tả một sự kiện lịch sử quan trọng ở

đất nước của bạn.

● Yêu cầu Part 3

Do young people like historical stories in

Vietnam?

Người trẻ ở Việt Nam có thích truyện

lịch sử không?

Is there any difference between

teaching history through books and

movies?

Có sự khác biệt nào giữa việc dạy lịch

sử qua sách và phim không?

Why are there many children who do

not like to learn history?

Tại sao có nhiều trẻ em không thích học

lịch sử?



18. Inspirational person (Người truyền cảm hứng)

● Yêu cầu Part 2

Describe a person who inspired you in

your studies or work.

Hãy mô tả một người đã truyền cảm

hứng cho bạn trong học tập hoặc công

việc.

Describe a person who inspired you to

do something interesting.

Hãy mô tả một người đã truyền cảm

hứng cho bạn làm điều gì đó thú vị.

● Yêu cầu Part 3

What qualities make someone a role

model?

Những phẩm chất nào khiến một người

trở thành hình mẫu?

Is it important to have an inspirational

role model?

Việc có một hình mẫu truyền cảm hứng

có quan trọng không?

Do teachers or parents have more

influence on children?

Giáo viên hay cha mẹ có ảnh hưởng

nhiều hơn đến trẻ em?



19. Internet (Mạng viễn thông)

● Yêu cầu Part 2

Describe a time you looked for

information from the internet.

Hãy mô tả một lần bạn tìm kiếm thông

tin từ internet.

Describe a time when you used the

internet to solve a problem.

Hãy mô tả một lần bạn sử dụng internet

để giải quyết một vấn đề.

● Yêu cầu Part 3

What influence does the internet have

on people (individually), and society?

Internet có ảnh hưởng gì đến con người

(cá nhân) và xã hội?

What do people use the internet for? Mọi người sử dụng internet để làm gì?

Would you say many people waste time

“surfing the internet”?

Bạn có cho rằng nhiều người lãng phí

thời gian “lướt internet” không?



20. Landscape (Phong cảnh)

● Yêu cầu Part 2

Describe a natural landscape you like. Miêu tả một cảnh quan thiên nhiên mà

bạn thích.

Describe a place of natural beauty that

you have visited.

Miêu tả một nơi có vẻ đẹp thiên nhiên

mà bạn đã từng ghé thăm.

● Yêu cầu Part 3

Do you like to go to a forest if you are

free?

Bạn có thích đi vào rừng nếu bạn rảnh

không?

What are the differences between a

natural place and a city?

Sự khác biệt giữa một nơi tự nhiên và

một thành phố là gì?

What can people gain from going to

natural places?

Mọi người có thể đạt được gì khi đặt

chân đến những địa điểm tự nhiên?



21. Journey (Chuyến đi)

● Yêu cầu Part 2

Describe a journey that you went on by

car.

Hãy mô tả một chuyến đi mà bạn đã

thực hiện bằng ô tô.

Describe a journey that you remember

well.

Hãy mô tả một chuyến đi mà bạn nhớ

rõ.

● Yêu cầu Part 3

What are the advantages of a

nationwide journey?

Những lợi thế của một chuyến đi trong

nước là gì?

What advice would you give to the

foreigners traveling to your country?

Bạn sẽ đưa ra lời khuyên gì cho những

người nước ngoài đi du lịch đến đất

nước của bạn?

Why do some people prefer to travel

abroad rather than in their own country?

Tại sao một số người thích đi du lịch

nước ngoài hơn là ở trong nước của

họ?



22. Kindness (Sự tử tế)

● Yêu cầu Part 2

Describe a person you know who

regularly helps others.

Hãy mô tả một người mà bạn biết

thường xuyên giúp đỡ người khác.

Describe a moment when you

witnessed an act of kindness.

Hãy mô tả khoảnh khắc bạn chứng kiến

​​một hành động tử tế.

● Yêu cầu Part 3

How important do you think kindness is

in today’s society?

Bạn nghĩ lòng tốt quan trọng như thế

nào trong xã hội ngày nay?

Can you give an example of how

kindness can impact a community?

Bạn có thể đưa ra ví dụ về cách lòng tốt

có thể tác động đến cộng đồng không?

How can parents teach their children to

be kind?

Cha mẹ có thể dạy con mình trở nên tử

tế như thế nào?



23. Tiredness (Sự mệt mỏi)

● Yêu cầu Part 2

Describe an activity that made you feel

tired.

Mô tả một hoạt động khiến bạn cảm

thấy mệt mỏi.

Describe an experience that you got

bored while being with others.

Mô tả một trải nghiệm khiến bạn cảm

thấy buồn chán khi ở cùng người khác.

● Yêu cầu Part 3

Does studying and learning make

people tired today?

Học tập và nghiên cứu có khiến con

người ngày nay mệt mỏi không?

What are the differences between

feeling tired after studying and after

exercising?

Sự khác biệt giữa cảm giác mệt mỏi sau

khi học và sau khi tập thể dục là gì?

How much free time do you think office

workers should have each day to avoid

tiredness?

Bạn nghĩ nhân viên văn phòng nên có

bao nhiêu thời gian rảnh mỗi ngày để

tránh mệt mỏi?



24. Money (Tiền bạc)

● Yêu cầu Part 2

Talk about a financial decision you

regret.

Nói về một quyết định tài chính khiến

bạn hối tiếc.

Describe a method you use to manage

your finances.

Mô tả phương pháp bạn sử dụng để

quản lý tài chính của mình.

● Yêu cầu Part 3

Why do some people still prefer to use

cash over digital payments?

Tại sao một số người vẫn thích sử dụng

tiền mặt hơn thanh toán điện tử?

Do you think the world will become

completely cashless in the future? Why

or why not?

Bạn có nghĩ rằng thế giới sẽ hoàn toàn

không dùng tiền mặt trong tương lai

không? Tại sao hoặc tại sao không?

How important is it to teach children

about money management?

Dạy trẻ em về quản lý tiền quan trọng

như thế nào?



25. Music (Âm nhạc)

● Yêu cầu Part 2

Describe a type of music that you enjoy

listening to.

Hãy mô tả một thể loại nhạc mà bạn

thích nghe.

Describe a singer that you like. Hãy mô tả một ca sĩ mà bạn thích.

● Yêu cầu Part 3

What kinds of music are popular in your

country?

Những thể loại nhạc nào phổ biến ở đất

nước bạn?

What do you think makes a song

become popular?

Bạn nghĩ điều gì làm cho một bài hát trở

nên phổ biến?

What do you think influences young

people's musical tastes?

Bạn nghĩ điều gì ảnh hưởng đến sở

thích âm nhạc của giới trẻ?



26. Old person (Người lớn tuổi)
● Yêu cầu Part 2

Describe a time you taught an older

person something new.

Hãy mô tả một lần bạn dạy một người

lớn tuổi điều gì đó mới mẻ.

Describe an old person that you know

and respect.

Hãy mô tả một người lớn tuổi mà bạn

biết và tôn trọng.

● Yêu cầu Part 3

Is it easy for old people to use new

technology?

Người lớn tuổi có dễ sử dụng công

nghệ mới không?

What can young people learn from old

people?

Người trẻ có thể học được gì từ người

lớn tuổi?

How do people have a conversation

with an elderly person?

Mọi người trò chuyện với người lớn tuổi

như thế nào?



27. Perfume (Nước hoa)

● Yêu cầu Part 2

Describe a perfume you like to wear. Hãy mô tả một loại nước hoa mà bạn

thích dùng.

Describe a perfume you gave to

someone as a gift.

Hãy mô tả một loại nước hoa mà bạn đã

tặng cho ai đó.

● Yêu cầu Part 3

What does perfume mean to you? Nước hoa có ý nghĩa gì với bạn?

Do you think perfume is expensive? Bạn có nghĩ nước hoa đắt không?

Do you think perfume is worth investing

in?

Bạn có nghĩ nước hoa đáng để đầu tư

không?



28. Reading (Đọc)

● Yêu cầu Part 2

Describe a place where you read (not

your home).

Mô tả một nơi bạn hay ngồi đọc sách

(không phải nhà bạn).

Describe a book you read that

impressed you.

Mô tả một cuốn sách bạn đã đọc khiến

bạn ấn tượng.

● Yêu cầu Part 3

What types of children's books are most

popular in your country?

Loại sách thiếu nhi nào phổ biến nhất ở

quốc gia của bạn?

What are the benefits of reading books? Lợi ích của việc đọc sách là gì?

Is it more convenient to read paper

books or e-books?

Đọc sách giấy hay sách điện tử tiện lợi

hơn?



29. Respect (Sự tôn trọng)

● Yêu cầu Part 2

Talk about a time when you felt

respected.

Hãy kể về một thời điểm mà bạn cảm

thấy được tôn trọng.

Describe a person you respect a lot. Hãy mô tả một người mà bạn rất kính

trọng.

● Yêu cầu Part 3

What kinds of ideas are respected in

your country?

Những kiểu ý kiến như thế nào được

tôn trọng ở đất nước bạn?

In what ways can children learn to

respect others?

Trẻ em có thể học cách tôn trọng người

khác theo những cách nào?

Do you think people should respect

others even if they disagree with them?

Why?

Bạn có nghĩ rằng mọi người nên tôn

trọng người khác ngay cả khi họ không

đồng ý với họ không? Tại sao?



30. Environment problem (Vấn đề môi trường)

● Yêu cầu Part 2

Describe a problem that affects the

environment in the area where you live.

Mô tả một vấn đề ảnh hưởng đến môi

trường ở khu vực bạn sinh sống.

Describe a positive environmental

change in your community.

Mô tả một sự thay đổi tích cực về môi

trường trong cộng đồng của bạn.

● Yêu cầu Part 3

What do you think is the main danger

the world faces in terms of the

environment?

Bạn nghĩ mối nguy hiểm chính mà thế

giới phải đối mặt về mặt môi trường là

gì?

Is there a conflict between economic

growth and environmental preservation?

Có xung đột giữa tăng trưởng kinh tế và

bảo vệ môi trường không?

What can schools do to raise

environmental awareness among

students?

Nhà trường có thể làm gì để nâng cao

nhận thức về môi trường cho học sinh?



31. Online shopping (Mua sắm trực tuyến)

● Yêu cầu Part 2

Describe a good experience of online

shopping.

Mô tả một trải nghiệm mua sắm trực

tuyến ưng ý mà bạn có.

Describe your favorite online retailer or

platform.

Mô tả nhà bán lẻ hoặc nền tảng trực

tuyến yêu thích của bạn.

● Yêu cầu Part 3

What are the advantages and

disadvantages of online shopping?

Ưu điểm và nhược điểm của mua sắm

trực tuyến là gì?

Do you think it is safe to shop online? Bạn có nghĩ rằng mua sắm trực tuyến là

an toàn không?

Do you think the government should

impose more control on online

shopping?

Bạn có nghĩ rằng chính phủ nên áp

dụng nhiều biện pháp kiểm soát hơn đối

với mua sắm trực tuyến không?



32. Smile (Nụ cười)

● Yêu cầu Part 2

Talk about an occasion when you saw a

lot of people smiling.

Hãy mô tả một dịp mà bạn thấy rất

nhiều người mỉm cười vui vẻ.

Talk about a time when you made

someone smile.

Nói về một lần khi bạn làm ai đó mỉm

cười.

● Yêu cầu Part 3

What impact does a genuine smile have

on interpersonal relationships?

Nụ cười chân thành có tác động như

thế nào đến các mối quan hệ giữa các

cá nhân?

Is there a difference between smiling in

professional settings and social

interactions?

Có sự khác biệt giữa việc mỉm cười

trong môi trường chuyên nghiệp và các

tương tác xã hội không?

How does cultural background influence

people’s perception of smiling?

Bối cảnh văn hóa ảnh hưởng đến nhận

thức của mọi người về nụ cười như thế

nào?



33. Street market (Chợ trời)

● Yêu cầu Part 2

Describe a street market you have been

to.

Hãy mô tả một khu chợ đường phố mà

bạn đã từng đến.

Describe a time you bought something

from a street market.

Hãy mô tả một lần bạn mua một thứ gì

đó từ một khu chợ đường phố.

● Yêu cầu Part 3

What challenges do street markets face

in the modern era?

Những thách thức nào mà các khu chợ

đường phố phải đối mặt trong thời đại

hiện đại?

How do street markets contribute to

local economies?

Các khu chợ đường phố đóng góp như

thế nào vào nền kinh tế địa phương?

What is the difference between a street

market and a large shopping mall?

Sự khác biệt giữa một khu chợ đường

phố và một trung tâm mua sắm lớn là

gì?



34. Social network (Mạng xã hội)

● Yêu cầu Part 2

Describe a social media platform you

regularly use.

Mô tả một nền tảng truyền thông xã hội

mà bạn thường xuyên sử dụng.

Describe a time you saw something

interesting on social media.

Mô tả một lần bạn thấy điều gì đó thú vị

trên phương tiện truyền thông xã hội.

● Yêu cầu Part 3

How do social networks affect mental

health and well-being?

Mạng xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe

tinh thần và hạnh phúc như thế nào?

What role do influencers and celebrities

play in shaping social media trends?

Những người có sức ảnh hưởng và

người nổi tiếng đóng vai trò gì trong việc

định hình xu hướng truyền thông xã

hội?

How do you think social media might

develop in the future?

Bạn nghĩ truyền thông xã hội có thể

phát triển như thế nào trong tương lai?



35. Sports (Thể thao)

● Yêu cầu Part 2

Describe your favorite sport. Hãy mô tả môn thể thao yêu thích của

bạn.

Describe a water sport you would like to

try in the future.

Hãy mô tả một môn thể thao dưới nước

mà bạn muốn thử trong tương lai.

● Yêu cầu Part 3

How do sports contribute to physical

and mental well-being?

Thể thao đóng góp như thế nào vào sức

khỏe thể chất và tinh thần của con

người?

What are the benefits of outdoor sports

for children?

Lợi ích của thể thao ngoài trời đối với

trẻ em là gì?

How do you think sports can influence a

person’s character and values?

Bạn nghĩ thể thao có thể ảnh hưởng

đến tính cách và giá trị của một người

như thế nào?



36. Technological product (Sản phẩm công nghệ)

● Yêu cầu Part 2

Describe an important technological

product you bought.

Mô tả một sản phẩm công nghệ quan

trọng mà bạn đã mua.

Describe a piece of equipment you

often use at home or at work.

Mô tả một thiết bị mà bạn thường sử

dụng ở nhà hoặc tại nơi làm việc.

● Yêu cầu Part 3

How much has technology improved

how we communicate with each other?

Công nghệ đã thay đổi cách chúng ta

giao tiếp với nhau như thế nào?

Do you agree that there are still many

more technological innovations to be

made?

Bạn có đồng ý rằng vẫn còn nhiều cải

tiến công nghệ hơn nữa cần được thực

hiện không?

Do you think people rely too much on

technology?

Bạn có nghĩ rằng mọi người đang phụ

thuộc quá nhiều vào công nghệ không?



37. The rules (Những quy tắc)

● Yêu cầu Part 2

Describe a rule that is important in your

school or at work.

Mô tả một quy tắc quan trọng ở trường

học hoặc nơi làm việc của bạn.

Describe a rule that you think is unfair. Mô tả một quy tắc mà bạn cho là không

công bằng.

● Yêu cầu Part 3

Do you think rules are necessary in

society? Why or why not?

Bạn có nghĩ rằng các quy tắc là cần

thiết trong xã hội không? Tại sao hoặc

tại sao không?

How do rules in the workplace differ

from rules at school? Which do you

think are more important?

Các quy tắc ở nơi làm việc khác với các

quy tắc ở trường học như thế nào? Bạn

nghĩ quy tắc nào quan trọng hơn?

Can you think of any rules that have

changed over time? Why do you think

these changes occurred?

Bạn có thể nghĩ ra bất kỳ quy tắc nào

đã thay đổi theo thời gian không? Tại

sao bạn nghĩ những thay đổi này xảy

ra?



38. Time management (Quản lý thời gian)

● Yêu cầu Part 2

Describe a situation when you don't

have enough time to do something.

Mô tả tình huống khi bạn không có đủ

thời gian để làm một việc gì đó.

Describe how you manage your time

during the day.

Mô tả cách bạn quản lý thời gian trong

ngày.

● Yêu cầu Part 3

Do you think young people organize

their time in the same way?

Bạn có nghĩ rằng những người trẻ tuổi

sắp xếp thời gian của họ theo cùng một

cách không?

Why do some people find it hard to

follow plans?

Tại sao một số người thấy khó để thực

hiện kế hoạch?

How do you feel when you are late for

an appointment?

Bạn cảm thấy thế nào khi đến muộn

trong một cuộc hẹn?



39. TV show (Chương trình truyền hình)

● Yêu cầu Part 2

Describe a TV show /movie you like to

watch again.

Mô tả một chương trình truyền hình/bộ

phim mà bạn muốn xem lại.

Describe a quiz program or game show

on TV.

Mô tả một chương trình đố vui hoặc trò

chơi truyền hình.

● Yêu cầu Part 3

Do people in your country like to watch

TV?

Người dân ở đất nước bạn có thích xem

TV không?

Do you think most people watch TV for

education or for entertainment?

Bạn nghĩ hầu hết mọi người xem TV để

học hay để giải trí?

How do you think TV viewing habits

change as people get older?

Bạn nghĩ thói quen xem TV thay đổi như

thế nào khi mọi người già đi?



40. Trust (Lòng tin)
● Yêu cầu Part 2

Talk about a time you lost trust in

someone.

Kể về một lần bạn mất lòng tin vào ai

đó.

Describe a person you trust completely. Hãy mô tả một người mà bạn hoàn toàn

tin tưởng.

● Yêu cầu Part 3

Would you say people trust the

information that is found online?

Bạn có cho rằng mọi người tin tưởng

vào thông tin tìm thấy trên mạng

không?

How can people check whether a piece

of information is correct or not?

Làm sao mọi người có thể kiểm tra xem

một thông tin có đúng hay không?

What kind of person do you think can

gain the trust of others?

Bạn nghĩ kiểu người nào có thể giành

được sự tin tưởng của người khác?



41. Weather (Thời tiết)
● Yêu cầu Part 2

Talk about a time when you experienced

extreme weather.

Kể về một lần bạn trải qua thời tiết khắc

nghiệt.

Talk about a time when the weather

changed your plans.

Kể về thời điểm thời tiết làm thay đổi kế

hoạch của bạn.

● Yêu cầu Part 3

How does weather affect people’s daily

activities?

Thời tiết ảnh hưởng đến các hoạt động

hàng ngày của mọi người như thế nào?

How important is it for people to be

aware of weather forecasts? Why?

Việc mọi người biết đến dự báo thời tiết

quan trọng như thế nào? Tại sao?

How does weather influence the

economy of a country?

Thời tiết ảnh hưởng đến nền kinh tế của

một quốc gia như thế nào?



42. Wild animals (Động vật hoang dã)
● Yêu cầu Part 2

Describe a wild animal that is common

in your country.

Miêu tả một loài động vật hoang dã phổ

biến ở đất nước bạn.

Describe a wild animal that you find

fascinating.

Miêu tả một loài động vật hoang dã hấp

dẫn bạn.

● Yêu cầu Part 3

What are the main reasons some wild

animals are becoming endangered?

Những lý do chính khiến một số loài

động vật hoang dã đang bị đe dọa là

gì?

How do you think zoos and wildlife

parks contribute to the conservation of

wild animals?

Bạn nghĩ các sở thú và công viên động

vật hoang dã đóng góp như thế nào vào

việc bảo tồn động vật hoang dã?

What impact does human activity have

on the habitats of wild animals?

Hoạt động của con người có tác động gì

đến môi trường sống của động vật

hoang dã?



43. Vehicle (Xe cộ)

● Yêu cầu Part 2

Talk about a time the vehicle you were

traveling in broke down.

Kể về một lần chiếc xe bạn đang đi bị

hỏng.

Describe a vehicle you would like to

buy.

Hãy mô tả chiếc xe bạn muốn mua.

● Yêu cầu Part 3

How has the design of vehicles evolved

over the years?

Thiết kế của xe đã phát triển như thế

nào qua nhiều năm?

What impact does vehicle ownership

have on urban congestion and air

quality?

Quyền sở hữu xe có tác động như thế

nào đến tình trạng tắc nghẽn đô thị và

chất lượng không khí?

What role do electric vehicles play in

addressing environmental concerns?

Xe điện đóng vai trò gì trong việc giải

quyết các vấn đề về môi trường?



44. Visiting relative (Thăm hỏi họ hàng)

● Yêu cầu Part 2

Describe a time when you surprised a

relative with a visit.

Hãy mô tả một lần bạn làm người thân

ngạc nhiên khi đến thăm.

Describe a cultural tradition related to

visiting relatives in your country.

Hãy mô tả một truyền thống văn hóa

liên quan đến việc thăm họ hàng ở đất

nước bạn.

● Yêu cầu Part 3

How do family visits contribute to

maintaining strong family bonds?

Các chuyến thăm gia đình góp phần

duy trì mối quan hệ gia đình bền chặt

như thế nào?

How can long-distance relatives stay

connected when physical visits are

infrequent?

Làm thế nào để những người họ hàng ở

xa có thể duy trì mối quan hệ khi không

thể thăm hỏi trực tiếp thường xuyên?

What challenges might arise during

family visits, especially when staying at

a relative’s home?

Những thách thức nào có thể phát sinh

trong các chuyến thăm gia đình, đặc

biệt là khi ở lại nhà người thân?


